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Toán
Luyện tập
ĐÁP ÁN
1. Bài tập 1 : Viết ( theo mẫu )
	Viết số
	Trăm
	Chục
	Đơn vị
	Đọc số

	217
	2
	1
	7
	Hai trăm mười bảy

	404
	4
	0
	4
	Bốn trăm linh bốn

	703
	7
	0
	3
	Bảy trăm linh ba



1. Bài tập 2 : Số ?
1. 514 ; 515 ; 516 ; 517 ; 518 ; 519 ; 520 ; 521; 522 .
1. 910 ; 920 ; 930 ; 940 ; 950 ; 960 ; 970 ; 980 ; 990 ; 1000 .

1. Bài tập 3 : Điền dấu > , < , = :

278 < 280				
800 > 798
988 < 1000
796 > 769
367 > 278 
823 > 820


1. Bài tập 4 : 
1. Viết các số 832 ; 756 ; 698 ; 689 theo thứ tự từ bé đến lớn.
689 ; 698 ; 756 ; 832.
1. Viết các số 798 ; 789 ; 987 ; 897 theo thứ tự từ lớn đến bé.
987 ; 897 ; 798 ; 789.
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Chính tả
Hoa phượng
ĐÁP ÁN
Điền vào chỗ trống in hay inh ?
Chú Vinh là thương binh . Nhờ siêng năng, biết tính toán, chú đã có một ngôi nhà xinh xắn, vườn cây đầy trái chín thơm lừng. Chú hay giúp đỡ mọi người nên được gia đình, làng xóm tin yêu, kính phục.

